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CỤM ĐỘNG TỪ GIVE – FALL – CALL – CATCH – SET 

I. CỤM ĐỘNG TỪ VỚI GIVE 

Give away: 

- tell a secret or show your feelings 

unintentionally 

- supply something at no charge 

 

- allow an opponent to win because 

you make a mistake 

- betray someone 

 

- tiết lộ bí mật (một cách 

vô ý) 

- cung cấp, phát miễn phí 

 

- nhường phần thắng 

 

- lừa dối, phản bội 

 

- The look on her face gave her 

away. 

- They’re giving away shopping 

bags. 

- They gave away two goals in 

the first half. 

- The gang gave him away to the 

police. 

Give back = give sb st that they 

owned or had before 
- trả lại 

- I gave the money back that she’d 

lent to me. 

Give in: 

- accept that you have been 

defeated 

- finally agree after refusing 

 

- đầu hàng, bỏ cuộc 

 

- đồng ý (sau khi từ chối) 

 

- You’ll never guess the answer - 

do you give in? 

- He nagged me so much for a 

new bike that eventually I gave 

in. 

Give off = emit, produce, discharge 

or release st 

- sản xuất, thải ra, phát 

ra, toả ra 

- That tiny radiator doesn’t give 

off much heat. 

Give out: 

- give st to several people 

 

- no longer last/work 

 

- announce or publicize st 

 

- phân phát 

 

- ngừng làm việc, ngừng 

hoạt động 

- tuyên bố, công khai, 

thông báo 

 

- The office gives out financial 

advice to students. 

- Food supplies will give out by 

the end of the week. 

- Please don’t give out news of 

our engagement just yet. 

Give over: 

- stop doing st 

 

- give sb the responsibility for st 

 

- dừng làm gì 

 

- chuyển giao, ủy thác, 

để lại, nhượng quyền 

(trách nhiệm) 

 

- They were making a lot of noise 

so I told them to give over. 

- We gave the house over to my 

uncle when we went to live 

abroad. 

Give up: 

- surrender/stop doing st you do 

regularly 

- pledge or devote oneself to st 

 

- đầu hàng, từ bỏ (việc 

đã làm thường xuyên) 

- cống hiến, hi sinh 

 

- Oh, give it up already - I know 

you’re lying. 

- I gave up all my free time to the 

project. 

 
ĐGNL TIẾNG ANH 

CHUYÊN ĐỀ 12 CỤM ĐỘNG TỪ (PHẦN 3) 
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Give up to (give yourself up to) = 

spend all your time and energy 

doing st 

- dành hết thời gian, 

công sức làm gì đó 

- After her death he gave himself 

over to grief. 

 

II. CỤM ĐỘNG TỪ VỚI FALL 

Fall about = laugh uncontrolledly - cười nghiêng ngả 
- We fell about when we saw 

him. 

Fall apart: 

- break into pieces 

 

- stop working effectively 

 

- experience serious emotional 

problems 

 

- vụn vỡ, bong ra thành 

từng mảng 

- thất bại, dừng hoạt 

động 

- trải qua nỗi đau 

 

- My poor old boots are falling 

apart. 

- The deal fell apart because of a 

lack of financial support. 

- After his wife died, he began to 

fall apart. 

Fall away: 

- (land) slope down 

 

- become separated from st 

 

- fade away 

 

 

- decrease 

 

- (đất) sạt lở 

 

- bị tách khỏi vật gì 

 

- phai mờ 

 

 

- giảm 

 

- On the other side of the hill, the 

land falls away sharply. 

- On the bathroom ceiling, some 

pieces of plaster had fallen away. 

- As she looked at him, the years 

fell away, and she saw him again 

as a young boy. 

- The quality of his work has 

fallen away a little. 

Fall back: 

- move backwards a short distance 

away from sb/st 

- (army) withdraw 

- become lower in amount, level, 

value 

 

- lùi lại 

 

- (quân đội) rút lui 

- giảm về lượng, mức độ, 

giá trị 

 

- The congregation fell back from 

them slightly as they entered. 

- The infantry fell back in 

disarray. 

- Profits fell back slightly this 

month. 

Fall back on = use st else after other 

things have failed 

- phải cầu đến, phải cần 

đến 

- She always has her teaching 

experience to fall back on. 

Fall behind: 

- be slower than sb else 

 

- become less successful than others 

 

- fall behind schedule 

 

- fall behind with/ on = fail to make 

payments on time 

 

- tụt lại, chậm hơn 

 

- không thành công bằng 

người khác 

 

- thanh toán quá hạn 

 

- trễ thời gian hoàn thành 

công việc 

 

- She hurt her ankle and had 

fallen behind the others. 

- After her time in hospital, 

Jenny’s parents are afraid she has 

fallen behind educationally. 

- He had fallen behind with his 

mortgage after losing his job. 

- He was ill for six weeks and fell 

behind with his schoolwork. 

Fall down: 

-fail 

 

- fall to the ground 

 

 

- thất bại 

 

- rơi xuống đất 

 

- trong tình trạng xấu 

 

- Where do you think the plan 

falls down? 

- Our apple tree fell down in the 

storm. 
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be falling down = be in a very bad 

condition 

fall down on st = not be good at st 

in comparison with another thing 

 

- không giỏi cái gì khi so 

sánh với thứ khác 

- Many buildings in the old part 

of the city are falling down. 

- I’m quite good at speaking 

Chinese, but I fall down on the 

written work. 

Fall for: 

- fall in love with sb 

- be tricked into believing st not 

true 

 

- mê tít, yêu ai 

- bị lừa 

 

- They fell for each other 

instantly. 

- I’m surprised you fell for that 

trick. 

Fall in: 

- (roof, ceiling) drop to the ground 

because of damage 

- (soldier) form a line or move in a 

line, on behind the other 

 

- (mái nhà, quạt trần) rơi 

xuống đất 

- (quân lính) đứng thành 

hàng ngũ 

 

- Part of my bedroom ceiling has 

fallen in. 

- "Company, fall in !" shouted 

the sergeant-major. 

Fall into: 

- start doing st by chance 

 

- become into a bad condition as a 

result of not being taken care of 

- fall into one’s hand 

= come under one’s control 

 

- bắt đầu làm gì một cách 

tình cờ 

- trong tình trạng tồi tàn 

do không được chăm sóc 

- dưới tầm kiểm soát 

 

- I fell into my job quite by 

accident. 

- The old school fell into disuse 

(= people stopped using it). 

 

- All the western provinces had 

fallen into enemy hands. 

Fall in with: 

- accept one’s ideas, decisions, ect. 

 

- become friendly with sb 

 

- đồng tình với ý kiến, 

quyết định của ai 

 

- thân thiện với ai 

 

- Once she explained her 

problem, he was happy to fall in 

with her plans. 

- She fell in with the wrong 

crowd in her teens. 

Fall off: 

- decrease 

 

- (part of st) become separated from 

the main part 

 

- giảm 

 

- rụng rời 

 

- Sales have been falling off 

recently. 

- The door handle keeps falling 

off. 

Fall on/upon: 

- (eyes) see, notice st 

 

- start to eat st eagerly 

 

- be one’s responsibility to do st 

 

- nhìn, để ý 

 

- ăn ngấu nghiến 

 

- trách nhiệm làm gì dồn 

hết lên đầu ai 

 

- Her gaze fell on a small box at 

the back of the shop. 

- They fell on the bread as if they 

hadn’t eaten for days. 

- The burden of caring for elderly 

parents often falls on women. 

Fall out: 

- (teeth, hair) become loose 

 

fall out with sb = 

argue with sb 

- (soldiers) move out of a line 

 

- (răng, tóc) rụng, gãy 

 

- cãi nhau với ai 

 

- (quân lính) tách hàng 

 

- Her baby teeth are starting to 

fall out. 

- He left home after falling out 

with his parents. 

- "Fall out, men!" shouted the 

sergeant-major. 
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Fall over: 

- (sb) fall to the ground 

- (st) fall onto its side 

- (computer program) stop working 

- (business) go bankrupt 

-ngã 

- rơi về một bên 

- dừng hoạt động 

- phá sản 

- Tommy fell over and cut his 

knee badly. 

- Her bike fell over. 

- The program falls over on 

complicated drawings. 

- Her company is likely to fall 

over. 

Fall through = (agreement, plan, 

sale) fail or come to nothing 

- thất bại, không đi đến 

đâu cả 

- The studio planned to make a 

movie of the book but the deal fell 

through. 

Fall to: 

- if a duty or job falls to 

sb, they are responsible for doing it 

fall to do st = start 

doing st 

- chịu trách nhiệm 

- bắt đầu làm gì 

- It fell to me to give her the bad 

news. 

- They fell to work with a will. 

Fall under = be listed 

or classified as 
- xếp loại, phân loại 

- These scores fall under choral 

music. 

 

III. CỤM FOFONGJ TỪ VỚI CALL 

Call out: 

- shout/speak loudly 

- criticize sb/st publicly 

 

- ask sb to come, especially to an 

emergency 

 

- hét, la lớn để ai chú ý 

- chỉ trích ai/ cái gì công 

khai 

- yêu cầu ai đến, đặc biệt 

là trong trường hợp khẩn 

cấp 

 

- He called out, but she didn’t 

hear. 

- People were calling him out for 

his negative comments. 

- The governor called out the 

National Guard to prepare for 

the hurricane. 

Call on/upon 

- officially ask sb to do st 

 

- ask sb to speak 

 

- visit sb for a short time (especially 

to sell st) 

 

- make use of st, especially a quality 

 

- yêu cầu, đòi hỏi ai làm 

gì 

- đề nghị ai nói/ phát 

biểu 

- ghé thăm, tạt qua (để 

bán thứ gì) 

 

- tận dụng cái gì đó, đặc 

biệt là một thứ chất 

lượng 

 

- They called on the company to 

reverse its decision. 

- The teacher called on me, and I 

didn’t know the answer. 

- Small booksellers often don’t 

have time to see all the reps who 

call on them. 

- Companies across the country 

have called on her expertise in 

designing marketing programs. 

Call for: 

- need or deserve a particular 

action, remark, or quality, ect. 

 

 

- demand publicly that st should be 

done 

 

- pick sb up 

 

- cần hoặc xứng đáng với 

một hành động, nhận xét 

hoặc chất lượng cụ thể 

- đòi hỏi công khai rằng 

cần phải làm điều gì đó 

- đón ai 

 

- ‘I’ve been promoted.’ – ‘This 

calls for a celebration!’ 

 

 

- The opposition have called for 

him to resign. 

 

- I’ll call for you at 7 o’clock. 

Call at = (of a train, etc.) to stop at a 

place for a short time 

- dừng lại, đỗ lại - This train calls at Didcot and 

Reading. 

Call in:   
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- visit a place/person 

 

- telephone a radio/TV program 

asking for information from the 

public 

 

 

- telephone the place you work 

 

- demands sb to pay back the 

money 

- ghé thăm, viếng thăm 

- gọi điện cho chương 

trình phát thanh/truyền 

hình để hỏi thông tin từ 

công chúng 

 

- gọi điện nơi bạn làm 

việc 

- đòi lại tiền đã cho vay 

- I called in to see Jeff yesterday. 

 

- Call in to this radio station and 

ask the governor a question. 

 

 

 

- She hasn’t called in with her 

schedule yet. 

- He needs to make the business 

work before the bank calls in the 

loan. 

Call off: 

- cancel 

 

- tell an animal/person to stop 

attacking people 

 

-huỷ 

 

- dừng hành động tấn 

công 

 

- The game was called off because 

of bad weather. 

- I yelled to the man to call off his 

dog. 

Call back: 

- return to a place in order to see sb 

or collect st 

- telephone again 

 

- quay lại nơi nào để gặp 

ai hoặc lấy thứ gì 

- gọi lại 

 

- She said she’d call back later to 

pick up the report. 

- He called her three times but 

she never called the guy back. 

Call by = visit somewhere for a 

short while on your way to 

somewhere else 

- tạt qua thăm nơi nào 

trên đường tới chỗ khác 

- I just thought I’d call by on my 

way into town. 

Call up: 

- phone sb 

- make sb join the army 

 

- invite sb to play in a team 

 

- bring st back to one’s mind 

 

- find and show information on a 

computer screen 

 

- gọi điện cho ai 

- gọi nhập ngũ 

 

- mời, tạo cơ hội cho ai 

vào đội chơi 

- gợi nhớ lại cái gì 

 

- tìm và chiếu thông tin 

trên màn hình máy tính 

 

- Nancy had called up to invite 

him. 

- Two of her brothers had been 

called up. 

- He was called up for our team. 

 

- The smell of the sea called up 

memories of her childhood. 

- I called his address up on the 

computer. 

Call over = ask one to come to a 

particular place 

- yêu cầu ai tới đâu - I will call her over to us, and 

you can ask her what you want 

to know. 

 

IV. CỤM ĐỘNG TỪ VỚI CATCH 

Catch on: 

- to become fashionable or popular 

- to understand after a period of 

time 

 

- trở nên hợp mốt, phổ 

biến 

- hiểu, thông suốt (sau 

một thời gian) 

 

- He invented a new game, but it 

never really caught on. 

- He didn’t catch on at first. 

Catch out: 

- to show that sb is doing wrong 

 

  

- He asked her casual questions 

to see if he could catch her out. 
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- to trick sb into making a mistake 

- cause sb difficulty 

- bắt được ai đang làm gì 

sai, tra hỏi để tìm ra cái 

sai 

- lừa, bẫy 

 

- đặt ai vào thế khó 

 

- The interviewer may try to 

catch you out with trick 

questions. 

- A lot of people were caught out 

by the sudden change in the 

weather. 

Catch up: 

- reach same standard as sb/st 

 

- do st you did not have time to do 

earlier 

- learn/discuss the latest news 

 

- đuổi kịp, bắt kịp ai/ cái 

gì 

- làm bù để kịp công việc 

đã lỡ 

- thảo luận các tin tức 

 

- He was off school for a while 

and is finding it hard to catch 

up. 

- She’s staying late at the office 

to catch up on/with some reports. 

- Let’s go for a coffee - I need to 

catch up on all the gossip. 

Catch sb up on st = give sb the 

latest news or information about st 

- cung cấp cho ai thông 

tin mới nhất về cái gì 

- Can someone catch me up on 

the latest developments? 

Catch up on st = do st that you have 

not been able to do recently 

- làm điều mà bạn gần 

đây không thể làm 

- I have to catch up on my 

reading. 

Catch on to st = understand - hiểu - He is very quick to catch on to 

things. 

 

V. CỤM ĐỘNG TỪ VỚI SET 

Set about: 

- start to do or deal with st 

 

- attack sb 

 

- bắt đầu làm gì 

 

- tấn công ai 

 

- After putting up the tent, she 

set about making a fire. 

- Her attacker set about her with 

a knife. 

Set against: 

- make sb oppose sb 

 

- compare different qualities or 

effects 

 

- khiến ai chống lại ai 

 

- so sánh, đối chiếu 

 

- She accused her husband of 

setting the children against her. 

- Set against the benefits of the 

new technology, there is also a 

strong possibility that jobs will 

be lost. 

Set sb/st apart = make sb/st 

different and special 
- làm cho khác biệt 

- Her intelligence sets her apart 

from her colleagues. 

Set aside: 

- save st for a particular purpose 

- ignore st 

 

- tiết kiệm cái gì cho mục 

đích nhất định 

- bỏ qua, làm ngơ chuyện 

gì 

 

- He sets aside some time every 

day to read to his children. 

- We need to set aside our 

differences and begin to 

cooperate. 

Set back: 

- delay or prevent a process 

 

- cost sb a large amount of money 

 

- làm cản trở quá trình 

 

- tiêu của ai một khoản 

tiền 

 

- His illness set him back a bit at 

school. 

- It’s a handy gadget and will 

only set you back about $15. 

Set down st = write down or print 

words, ideas, or information 
- viết, ghi chú lại 

- She set all these events down in 

her diary. 
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Set forth: 

- explain or describe st 

 

- start a journey 

 

- phát biểu hoặc phác 

thảo một ý kiến 

- bắt đầu hành trình 

 

- He set forth his ideas in his 

autobiography. 

- We set forth at daybreak for the 

summit of the mountain. 

Set in = begin - bắt đầu 
- In winter, darkness sets in so 

early. 

Set off: 

- start on a trip 

- cause st to operate/ explode 

 

- lên đường, khởi hành 

- làm cái gì hoạt 

động/phát nổ 

 

- We set off early the next 

morning. 

- Somebody was setting off 

fireworks down the street. 

Set out: 

- begin to a plan of action 

 

- start a journey 

 

- arrange or prepare st 

 

- bắt đầu kế hoạch hoạt 

động 

- bắt đầu hành trình 

 

- sắp xếp, chuẩn bị 

 

- They set out to discover a cure 

for cancer. 

- He set out to become chief 

executive. 

- The market was filled with 

fresh vegetables set out on tables. 

Set to = start working in an 

energetic and determined way 

- làm việc chăm chỉ hoặc 

nhiệt tình 

- After the party we all set to and 

cleared everything up. 

Set up = organize or plan st 
- thành lập, thiết lập, tổ 

chức 

- They set up a technological 

company. 

Set upon sb/st = attack sb/st - tấn công - He set upon me in the dark. 

 

VI. BÀI TẬP ÁP DỤNG 

Câu 1: [EMPIRE TEAM] The store will __________ free samples of their new products to 

customers this weekend to attract more buyers. 

A. set up B. give away C. fall behind D. catch up 

Câu 2: [EMPIRE TEAM] Her nervous behavior __________ her true feelings about meeting her 

ex-boyfriend at the party. 

A. caught on B. set aside C. called for D. gave away 

Câu 3: [EMPIRE TEAM] I will make sure to __________ the documents to my colleague once I 

finish reviewing them this afternoon. 

A. fall out B. catch up C. give back D. set off 

Câu 4: [EMPIRE TEAM] After several hours of persuasion, she finally __________ and agreed to 

let her children attend the concert. 

A. caught up B. gave in C. set out D. fell apart 

Câu 5: [EMPIRE TEAM] After much convincing, the manager reluctantly __________ to the 

team’s request for more time to complete the project. 

A. gave in B. caught on C. set off D. called off 

Câu 6: [EMPIRE TEAM] The candles in the room __________ a soft glow that created a peaceful 

and romantic atmosphere. 

A. caught up B. set aside C. called for D. gave off 
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Câu 7: [EMPIRE TEAM] The broken heater in the room __________ a strange smell every time it 

was turned on. 

A. caught on B. set up C. gave off D. called out 

Câu 8: [EMPIRE TEAM] The volunteers began to __________ free medical supplies and food to 

the victims of the natural disaster. 

A. give out B. set aside C. call for D. give up 

Câu 9: [EMPIRE TEAM] After the event, the old printer started to malfunction and __________ 

in the middle of the presentation. 

A. fell behind B. caught on C. set off D. gave out 

Câu 10: [EMPIRE TEAM] I asked the children to __________ making so much noise so I could 

finish my phone call. 

A. give over B. fall out C. call off D. give in 

Câu 11: [EMPIRE TEAM] After a long discussion, the team decided to __________ responsibility 

for the project to the new manager. 

A. give up B. give over C. give away D. set off 

Câu 12: [EMPIRE TEAM] He had to __________ his dream of being a professional soccer player 

after the serious knee injury. 

A. give up B. set up C. fall behind D. call off 

Câu 13: [EMPIRE TEAM] The artist decided to __________ the passion for painting, dedicating 

his life to creating beautiful works of art. 

A. give himself in to B. give himself up to C. give himself away D. call himself off 

Câu 14: [EMPIRE TEAM] Everyone in the room __________ when they saw the funny video of 

the cat dancing. 

A. fell behind B. fell about C. fell off D. fell down 

Câu 15: [EMPIRE TEAM] The old table was so worn out that it __________ when I tried to move 

it across the room. 

A. fell apart B. set up C. caught up D. gave in 

Câu 16: [EMPIRE TEAM] After the stressful week, he __________ emotionally and needed some 

time off to recover. 

A. set aside B. gave away C. fell apart D. called off 

Câu 17: [EMPIRE TEAM] Over time, the grass on the hill started to __________ because of the 

heavy rain. 

A. catch up B. set in C. give out D. fall away 

Câu 18: [EMPIRE TEAM] As the years passed, his interest in the project seemed to __________ 

and he stopped attending meetings. 

A. catch on B. set off C. fall away D. give in 

Câu 19: [EMPIRE TEAM] The soldiers __________ to a safer position when they saw the enemy 

advancing. 

A. fell back B. set up C. caught up D. gave off 

Câu 20: [EMPIRE TEAM] Due to the unexpected crisis, the company had to __________ on its 

savings to keep operations running. 
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A. set aside B. fall back C. gave in D. caught up 

Câu 21: [EMPIRE TEAM] She had to take some time off work, so now she has __________ on her 

project deadlines. 

A. caught up B. set in C. called off D. fallen behind 

Câu 22: [EMPIRE TEAM] He was so ill that he __________ in his studies and couldn't catch up 

with the rest of the class. 

A. gave away B. set aside C. fell behind D. caught on 

Câu 23: [EMPIRE TEAM] When she tried to perform the difficult task, she __________ and 

couldn't complete it properly. 

A. gave in B. fell down C. set off D. caught on 

He was so charming that she immediately __________ him, even though they had just 

met. 

A. set up B. fell for C. called off D. gave up 

Câu 24: [EMPIRE TEAM] I can’t believe you __________ that scam – it was obviously fake from 

the start. 

A. fell for B. set aside C. caught on D. gave away 

Câu 25: [EMPIRE TEAM] The roof of the old house suddenly __________ during the heavy rain 

and damaged the furniture inside. 

A. set off B. called off C. fell in D. gave in 

Câu 26: [EMPIRE TEAM] The soldiers were ordered to __________ when the sergeant shouted his 

command. 

A. fall in B. give away C. call off D. set up 

Câu 27: [EMPIRE TEAM] He was a bit lost and accidentally __________ a new hobby after reading 

a book on gardening. 

A. gave in B. set off C. fell into D. caught up 

After years of neglect, the building __________ a state of disrepair and was considered 

unsafe. 

A. fell into B. set up C. gave away D. called for 

Câu 28: [EMPIRE TEAM] After a long discussion, they decided to __________ the manager's 

decision to relocate the office. 

A. set aside D. caught up C. gave out D. fall in with 

Câu 29: [EMPIRE TEAM] Sales of the product began to __________ after the initial excitement 

wore off. 

A. fall off B. give off C. set up D. catch up 

Câu 30: [EMPIRE TEAM] The program __________ after a system error occurred. 

A. fell apart B. gave off C. fell over D. called on 

Câu 31: [EMPIRE TEAM] The teacher __________ to the students when she noticed they were 

talking during class. 

A. caught on B. called out C. set up D. gave up 
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Câu 32: [EMPIRE TEAM] The president __________ the company to address the environmental 

impact of their operations. 

A. gave out B. called upon C. set up D. fell off 

Câu 33: [EMPIRE TEAM] She was __________ by the teacher to present her findings to the class. 

A. caught up B. set aside C. gave away D. called on 

Câu 34: [EMPIRE TEAM] This is an urgent matter, and it __________ quick intervention from the 

emergency team. 

A. calls up B. calls for C. sets up D. gives away 

Câu 35: [EMPIRE TEAM] The train will __________ several stations along the way before reaching 

the final destination. 

A. call at B. set up C. gave up D. called for 

Câu 36: [EMPIRE TEAM] The manager __________ the meeting because several participants were 

unable to attend. 

A. fell behind B. set up C. gave out D. called off 

Câu 37: [EMPIRE TEAM] The client said they would __________ to discuss the contract terms 

after reviewing them. 

A. call back B. give up C. set off D. caught on 

Câu 38: [EMPIRE TEAM] He promised to __________ the office to drop off the documents on his 

way to the meeting. 

A. call by B. set up C. gave out D. called off 

Câu 39: [EMPIRE TEAM] The smell of fresh cookies __________ memories of my childhood at my 

grandmother’s house. 

A. called off B. set off C. caught up D. gave off 

Câu 40: [EMPIRE TEAM] Can you please __________ your manager to us in order to discuss this 

matter? 

A. set aside B. call over C. gave up D. caught up 

Câu 41: [EMPIRE TEAM] The new fashion trend __________ quickly, and soon everyone was 

wearing the same style. 

A. set off B. gave up C. caught on D. fell apart 

Câu 42: [EMPIRE TEAM] It took me a while to __________ the concept, but I finally understood 

it after a few explanations. 

A. set up B. catch on to C. give in D. fall in 

Câu 43: [EMPIRE TEAM] His new album didn’t __________ as he had hoped, and it failed to 

attract many customers. 

A. catch up B. give away C. set aside D. catch on 

Câu 44: [EMPIRE TEAM] The detective tried to __________ the suspect by asking tricky questions. 

A. set up B. catch out C. give up D. fall apart 

Câu 45: [EMPIRE TEAM] He managed to __________ his colleague by showing that he had lied 

about the project details. 

A. set aside B. catch out C. call back D. catch up on 
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Câu 46: [EMPIRE TEAM] The manager was __________ by the employee’s mistake during the 

audit and he was furious. 

A. caught out B. gave up C. called on D. set off 

Câu 47: [EMPIRE TEAM] After being absent for a week, she needed some time to __________ with 

her studies. 

A. set off B. catch up C. give away D. fall behind 

Câu 48: [EMPIRE TEAM] After the meeting, the manager immediately __________ working on 

the new project proposal. 

A. set about B. give up C. fall apart D. call for 

Câu 49: [EMPIRE TEAM] The attackers __________ him with no warning, leaving him unable to 

defend himself. 

A. set aside B. set about C. catch up D. give in 

Câu 50: [EMPIRE TEAM] The new policy has __________ many employees, causing a division in 

the office. 

A. fall into B. set up C. catch out D. set against 

Câu 51: [EMPIRE TEAM] The report __________ the advantages of renewable energy and the 

challenges of implementation. 

A. catch up B. set against C. give away D. call on 

Câu 52: [EMPIRE TEAM] Her creativity and innovation __________ from the competition, 

making her a leading figure in her field. 

A. call her up B. set her off C. set her apart D. give her up to 

Câu 53: [EMPIRE TEAM] We need to __________ some money for the upcoming event. 

A. set aside B. set up C. call in D. give away 

Câu 54: [EMPIRE TEAM] The manager decided to __________ the issue of salary increases for the 

next meeting. 

A. set down B. set aside C. catch on to D. fall through 

Câu 55: [EMPIRE TEAM] The heavy rain __________ the construction work by a week. 

A. set back B. set up C. give out D. fall in 

Câu 56: [EMPIRE TEAM] The unexpected medical expenses __________ about 3000 dollars. 

A. set him out B. set him back C. set him against D. set him apart 

Câu 57: [EMPIRE TEAM] The teacher asked the students to __________ their answers on a piece 

of paper. 

A. set down B. call up C. fall off D. set aside 

Câu 58: [EMPIRE TEAM] In his speech, the president __________ his vision for the country’s 

future. 

A. set up B. call for C. fall behind D. set forth 

Câu 59: [EMPIRE TEAM] As winter __________, the temperatures began to drop rapidly. 

A. set in B. set up C. fall down D. give away 

Câu 60: [EMPIRE TEAM] He was determined to __________ and finish the task before the 

deadline. 
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A. set to B. set off C. catch up D. call back 

Câu 61: [EMPIRE TEAM] The event organizers __________ a booth to showcase their new 

products. 

A. give away B. catch out C. set up D. call on 

Câu 62: [EMPIRE TEAM] The animal __________ its prey with great speed and accuracy. 

A. set out B. set upon C. call out D. fall off 

Câu 63: [EMPIRE TEAM] The fireworks display __________ with a huge bang, lighting up the 

sky. 

A. set off B. give away C. call up D. set aside 

 

 

 


